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Student’s Name (Họ và tên):

Teacher in charge (GVCN):

Class (Lớp):

Thông báo Kết quả Học tập Năm học 2021 – 2022

Mai Xuân Khôi

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Subjects
Môn học

Grade Point Average
Trung bình môn

First Semester
Học kỳ 1

Second Semester
Học kỳ 2

Overall
Cả năm

9.G.6I

8.9 9.2 9.1
Literature
Ngữ văn

10 10 10
Maths
Toán

10 9.8 9.9
Physics
Vật lý

9.9 10 10
Chemistry
Hóa học

10 10 10
English
Tiếng Anh

9.9 10 10
Biology
Sinh học

9.9 9.4 9.6
History
Lịch sử

9.3 9.9 9.7
Geography
Địa lý

9.8 8.8 9.1
Civics
GDCD



9 9.3 9.2
Technology
Công Nghệ

Đạt Đạt Đạt
PE
GD Thể chất

Đạt Đạt
Art
Mỹ thuật

Đạt Đạt
Music
Âm nhạc

Teacher’s name:
Tên giáo viên

Signature
Chữ ký

·  Overall Assessment (Nhận xét chung):

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

·  Absence Record Tổng số ngày nghỉ học (tính từ đầu năm) :

with permission

without permission

(có phép) :

(không phép) :

·  2021 - 2022 GPA

Xuân Khôi là một học sinh hòa đồng, thân thiện trong tập thể nên chiếm được nhiều tình cảm yêu
mến từ thầy cô và bạn bè. Em luôn thực hiện tốt nội quy trường lớp và thể hiện tinh thần hợp tác khi
tham gia các hoạt động. Ngoài ra, em còn có ý thức tự học tốt, luôn vươn lên trong học tập. Về học tập,
em học tốt các môn khoa học tự nhiên nhờ thế mạnh về khả năng tính toán và tư duy. Đối với các bộ
môn xã hội, em tiếp thu bài nhanh, nắm kiến thức vững vàng và có khả năng diễn đạt trôi chảy, lưu loát.
Cô chúc em luôn giữ vững thành tích trong học tập và ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong
năm học tới.

2

0

9.7

Giỏi

Tốt

Điểm TB các môn Cả năm:

Học lực:

Hạnh kiểm:

·  Academic Performance

·  Conduct

Cluster Head of MOET:
Trưởng chương trình MOET

Cô Đào Thị Huyền Hậu Signature
Chữ ký
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